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Căn cứ Thông tư số 55/2011/TT-BGD&ĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;
Căn cứ Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

  Căn cứ vào văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 23/3/2015 của Bộ Giáo dục và đào tạo  về việc ban hành danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu cho GDMN. Thông tư số 47/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ GD&ĐT qui định việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở GDMN;
Căn cứ Công văn số 7686/BTC–CST ngày 12/6/2017 của Bộ Tài chính về chính sách thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo;

Căn cứ vào hướng dẫn số 1507/SGDĐT-KHTC ngày 19/11/2021 của Sở GD&ĐT, Sở TC về việc hướng dẫn thực hiện miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; quản lý, sử dụng học phí và các khoản thu khác trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 
Căn cứ vào Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 quy định mức thu học phí và danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các trường mầm non, giáo dục phổ thông và các cơ sở giáo dục đào tạo công lập khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Căn cứ vào Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 28/8/2024 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2024-2025;
Căn cứ vào Công văn số 721/SGDĐT-VP, ngày 23 tháng 8 năm 2024 của Phòng Giáo dục và đào tạo Hải Dương về việc triển khai hoạt động đầu năm học và tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2024-2025. 

Căn cứ vào Hướng dẫn số 820/CV-PGDĐT ngày 12/9/2024 của Phòng Giáo dục và đào tạo Hải Dương về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2024-2025.
Căn cứ vào biên bản kiểm kê đồ dùng bán trú, đồ dùng học tập cuối năm học 2023-2024;

Trường mầm non An Bình xây dựng dự thảo kế hoạch thu – chi các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh đầu năm học 2024-2025 như sau:
I. Mục đích thu:
- Phục vụ cho việc học tập và vui chơi của trẻ.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm của cha mẹ học sinh với sự nghiệp giáo dục của xã nhà.

II. Đối tượng thu

- Tất cả học sinh của nhà trường: Số học sinh tại thời điểm xây dựng dự thảo kế hoạch là 458 học sinh, bao gồm: 368 học sinh mẫu giáo và 90 học sinh nhà trẻ.
III. Đối tượng hưởng lợi: Học sinh
IV. Hình thức thu:

- Thu theo sự thỏa thuận và đi đến thống nhất giữa nhà trường và phụ huynh học sinh thông qua các cuộc họp.

- Thu bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.

V. Nội dung thu – chi các khoản đóng góp của PHHS 
A. Nội dung thu các khoản đóng góp của PHHS như sau:
	STT
	Nội dung thu
	Mức thu

	1
	Khoản thu theo quy định
	Học phí 
	Học phí trẻ 3,4 tuổi và nhà trẻ
	135.000đ/tháng/HS

	2
	Khoản thu thỏa thuận
	Sinh hoạt bán trú
	Chăm sóc, phục vụ bán trú(trả người nấu ăn, nhân viên cấp dưỡng, trông trưa, quản lý)
	240.000đ/tháng/HS

	
	
	
	Phụ phí bán trú (chất đốt, điện, nước phục vụ bán trú, nước tẩy,rửa)


	65.000đ/tháng/HS

	
	
	
	Tiền vệ sinh trường lớp, nhà vệ sinh trong các cơ sở giáo dục (bao gồm tiền lao công, dụng cụ vệ sinh, giấy vệ sinh, nước tẩy rửa lau sàn)


	20.000đ/tháng/HS

	
	
	
	Tiền mua sắm dụng cụ, đồ dùng phục vụ nấu ăn và đồ dùng cá nhân cho trẻ ăn bán trú lần đầu (từ thời điểm ăn bán trú đến hết khóa học)


	200.000đ/HS

	
	
	
	Tiền nước uống cho HS
	7.000đ/tháng/HS

	3
	Khoản thu hộ - chi hộ
	Tiền đồ dùng đồ chơi và học liệu
	Sách vở, đồ chơi, học liệu 
	Trẻ 5T: 300.000đ/năm/HS

Trẻ 3,4T: 250.000đ/năm/HS

Trẻ NT: 200.000đ/năm/HS

	
	
	Ăn bán trú
	Tiền ăn bán trú (mua thực phẩm)
	17.000đ/ngày/HS (T9+T10/2024)
20.000đ/ngày/HS (Từ T11/2024 -T5/2025)

	4
	Khoản thu tự nguyện
	Bảo hiểm thân thể
	Học sinh 
	200.000đ/năm

	
	
	Quỹ hội cha mẹ HS
	Chi cho các hoạt động của hội PH và trẻ
	Không quy định mức thu


B. Dự kiến số liệu thu, chi các khoản đóng góp của PHHS như sau:
1.Học phí: 
1.1. Kế hoạch thu:
	- Học sinh NT,3,4T (316hs x 135.000đ x 9 tháng)
	=
	383.940.000 đ

	Tổng thu:
	=
	383.940.000đ


(Bằng chữ: Ba trăm tám mươi ba triệu, chín trăm bốn mươi nghìn đồng./.)
1.2. Kế hoạch chi:

	- Chi cho công tác quản lý và công tác thu chi 3% (1% chi cho giáo viên trực tiếp thu và 1% chi cho cán bộ quản lý thủ quỹ, 1% chi cho người tổng hợp, xuất hoá đơn)
	=
	11.518.200 đ

	- Để lại 40% để thực hiện cải cách tiền lương.
	=
	153.576.000 đ

	- Số còn lại chi cho hoạt động chuyên môn: 
	=
	218.845.400 đ

	+ Chi mua sổ sách, tài liệu, VPP chuyên môn
	=
	18.845.400 đ

	+ Chi chuyên môn
	=
	80.000.000 đ

	+ Chi các ngày lễ 
	=
	10.000.000 đ

	+ Chi sữa chữa nhỏ
	=
	40.000.000 đ

	+ Chi khác
	=
	70.000.000 đ

	Tổng chi:
	
	383.940.000đ


(Bằng chữ: Ba trăm tám mươi ba triệu, chín trăm bốn mươi nghìn đồng./.)
2. Các khoản phục vụ sinh hoạt và ăn bán trú: 

2.1. Tiền chăm sóc, phục vụ bán trú(trả người nấu ăn, nhân viên cấp dưỡng, trông trưa, quản lý).
* Kế hoạch thu:
	- 458hs x 240.000đ x 9 tháng
	=
	989.280.000 đ

	Tổng thu:
	
	989.280.000 đ


(Bằng chữ: Chín trăm tám mươi chín triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng./.)
* Kế hoạch chi:

	- Chi trả công người nấu ăn: 18.000.000đ x 9 tháng
(bếp chính: 5.000.000 đ/tháng x2 người, phụ bếp: 4.000.000 đ/tháng x 2 người)

	=
	162.000.000 đ

	- Chi công tác quản lý bán trú 4 người:

1.000.000 đ *4 người*9 tháng)

	=
	36.000.000 đ

	- Chi công trông trưa:
(Số người: 42 người. Dự kiến mỗi người được: 2.093.300 đồng/tháng. Số tiền này có thể thay đổi tùy theo số cháu ra lớp theo tháng hoặc tính dồn vào thời điểm cuối năm học)
	=
	791.280.000 đ

	Tổng chi:
	
	989.280.000 đ


(Bằng chữ: Chín trăm tám mươi chín triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng./.)
2.2. Phụ phí bán trú (chất đốt, điện, nước phục vụ bán trú, nước tẩy,rửa)
* Kế hoạch thu:
	- 458hs x 65.000đ x 9 tháng
	=
	267.930.000 đ

	Tổng thu:
	
	267.930.000 đ


(Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bảy triệu, chín trăm ba mươi nghìn đồng./.)
* Kế hoạch chi:
	Nội dung chi
	 
	Số tiền dự kiến chi

	Nước sạch sinh hoạt (4.000.000đ/tháng  x 7Th)
	=
	28.000.000

	Điện sinh hoạt (7.000.000đ/tháng x 7Th)
	=
	49.000.000

	Mua ga đun loại 12kg (6.500.000đ/tháng x 9 tháng)
	=
	58.500.000

	Nước rửa bát (3 can x 120.000đ/can x 9Th)
	=
	3.240.000

	Nước lau sàn nhà(36 chai x 35.000đ/chai x 9Th)
	=
	11.340.000

	Tẩy rửa vệ sinh(18 chai x 40.000đ/chai x 9Th)
	=
	6.480.000

	Xà phòng ômo (20 túi x 41.000đ/túi x 9Th)
	=
	7.380.000

	Xà phòng thơm (72 bánh x 16.000đ/bánh x 9Th)
	=
	10.368.000

	Nước rửa tay khử khuẩn 500ml (36 chai x50.000đ)
	=
	1.800.000

	Giấy vệ sinh (36 bịch x 40.000đ/bịch x 9Th)
	=
	12.960.000

	Giấy ăn (90 bịch x 4.000đ/bịch x 9Th)
	=
	3.240.000

	Xịt phòng (36 lọ x 55.000đ/lọ x 5 tháng)
	=
	9.900.000

	Sáp thơm (36 lọ x 45.000đ/lọ x 5 tháng)
	=
	8.100.000

	Chổi lau nhà kèm chậu vắt (20 bộ x 350.000đ/bộ)
	=
	7.000.000

	Men xử lý bể phốt (300 gói x 30.000đ/gói )
	=
	9.000.000

	Bột thông cống (300 gói x 30.000đ/gói)
	=
	9.000.000

	Vận chuyển rác thải sinh hoạt (900.000đ/tháng x 9T)
	=
	8.100.000

	Tẩy gương kính (20 chai x 30.000đ x 9 tháng)
	=
	4.860.000

	Khẩu trang y tế (2 hộp x 35.000đ x 9 tháng)
	=
	630.000

	Túi đen đựng rác (1 kg x 40.000đ x 9 tháng)
	=
	360.000

	Gang tay chế biến (25 hộp x 12.000đ x 9 tháng)
	=
	2.700.000

	Gang tay cao su (5 đôi x 22.000đ x 9 tháng)
	=
	990.000

	Sửa chữa, thay thế, bảo dưỡng thiết bị điện nước, điều hòa
	=
	11.470.000

	Vật rẻ khác 
	=
	3.512.000

	Tổng cộng dự kiến chi
	 
	267.930.000


(Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bảy triệu, chín trăm ba mươi nghìn đồng./.)
2.3. Vệ sinh trường, lớp, nhà vệ sinh (bao gồm tiền lao công, dụng cụ vệ sinh, giấy vệ sinh, nước tẩy rửa, lau sàn)
* Kế hoạch thu:
	- 458hs x 20.000đ x 9 tháng
	=
	82.440.000 đ

	Tổng thu:
	
	82.440.000 đ


(Bằng chữ: Tám mươi hai triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng./.)
* Kế hoạch chi:

	Nội dung chi
	 
	Số tiền dự kiến chi

	Nhân viên lao công (4.000.000đ/tháng x 9Th)
	=
	36.000.000

	Nước lau sàn nhà(18 chai x 35.000đ/chai x 9Th)
	=
	5.670.000

	Tẩy rửa vệ sinh(18 chai x 40.000đ/chai x 9Th)
	=
	6.480.000

	Giấy vệ sinh (18bịch x 50.000đ/bịch x 9Th)
	=
	8.100.000

	Chổi quét nước (40 chiếc x 45.000đ/chiếc)
	=
	1.800.000

	Khẩu trang y tế (18 hộp x 30.000đ x 9 tháng)
	=
	4.860.000

	Túi đen đựng rác (18 kg x 30.000đ x 9 tháng)
	=
	4.860.000

	Gang tay cao su (4 đôi x 22.000đ x 9 tháng )
	=
	792.000

	Khau hót (18 cái x 25.000đ)
	=
	450.000

	Xô nhựa 22 lít (36 cái x 45.000đ)
	=
	1.620.000

	Cọ rửa bồn, bệt NVS (6 cái x 18 lớp x 25.000đ)
	=
	2.700.000

	Ủng cao su  (2 đôi x 60.000đ)
	=
	120.000

	Tạp rề (38 chiếc x 60.000đ)
	=
	2.280.000

	Mũ vải (38 chiếc x 20.000đ)
	=
	760.000

	Chổi chít (40 chiếc x 40.000đ)
	=
	1.600.000

	Rễ cọng dừa cán dài (10 chiếc x 70.000đ)
	=
	700.000

	Vật rẻ khác 
	=
	3.648.000

	Tổng cộng dự kiến chi
	 
	82.440.000


(Bằng chữ: Tám mươi hai triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng./.)
2.4. Tiền mua sắm dụng cụ, đồ dùng phục vụ nấu ăn và đồ dùng cá nhân cho trẻ ăn bán trú lần đầu (từ thời điểm ăn bán trú đến hết khóa học)
* Kế hoạch thu:
	- 90hs x 200.000đ 
	=
	18.000.000 đ

	Tổng thu:
	
	18.000.000 đ


(Bằng chữ: Mười tám triệu đồng./.)
* Kế hoạch chi:
	STT
	Nội dung 
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Thìa Inox
	Cái
	300
	5.000
	1.500.000

	2
	Bát con inox
	Cái
	300
	10.000
	3.000.000

	3
	Bát to inox
	Cái
	40
	30.000
	1.200.000

	4
	Chăn bông nỉ
	Cái
	12
	650.000
	7.800.000

	5
	Khăn lau tay, bàn
	Cái
	300
	8.000
	2.400.000

	6
	Dao
	Con
	2
	50.000
	100.000

	7
	Nạo vỏ củ quả
	Cái
	20
	10.000
	200.000

	8
	Rổ nhựa
	Cái
	10 
	50.000 
	500.000

	9
	Rổ nhôm
	Cái
	8
	100.000 
	800.000

	10
	Gáo iox
	Cái
	5
	100.000 
	500.000

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	18.000.000


(Bằng chữ: Mười tám triệu đồng./.)
2.5. Tiền nước uống cho học sinh 
* Kế hoạch thu:
	- 458hs x 7.000đ x 9 tháng
	=
	28.854.000 đ

	Tổng thu:
	
	28.854.000 đ


(Bằng chữ: Hai mươi tám triệu tám trăm năm mươi bốn nghìn đồng./.)
* Kế hoạch chi:
	- Mua nước uống tinh khiết đóng bình Belmons 
	=
	28.854.000 đ

	Tổng chi:
	
	28.854.000 đ


(Bằng chữ: Hai mươi tám triệu tám trăm năm mươi bốn nghìn đồng./.)
2.6. Tiền mua thực phẩm ăn bán trú của trẻ

* Kế hoạch thu:
	- 458hs x 17.000đ/ngày x 22 ngày/tháng x 2 tháng

( Tương đương có khoảng 20.152 suất ăn)
	=
	342.584.000 đ

	- 458hs x 20.000đ/ngày x 22 ngày/tháng x 7 tháng

( Tương đương có khoảng 70.532 suất ăn)
	=
	1.410.640.000đ

	Tổng thu:
	=
	1.753.224.000 đ


(Bằng chữ: Một tỷ bẩy trăm năm mươi ba triệu hai trăm hai mươi bốn nghìn đồng./.)
Nhà trẻ gồm 3 bữa: 



+ Một bữa ăn chính.

+ Một bữa ăn xế.



+ Một bữa ăn phụ.


Mẫu giáo:



+ Một bữa ăn chính.



+ Một bữa ăn phụ.

* Kế hoạch chi:

- Hàng ngày, GVCN chấm ăn, báo suất ăn về nhà trường cân đối thực phẩm chi suất ăn theo đúng chế độ, khẩu phần ăn hàng ngày của trẻ. Cuối tháng, GVCN thực hiện chốt sổ chấm ăn, gửi số liệu tới phụ huynh học sinh, Phụ huynh nộp tiền ăn từ ngày 01 đến  ngày 10 của tháng kế tiếp. 
* Nguyên tắc: Chi hết suất ăn theo đúng khẩu phần ăn hàng ngày của trẻ.
3. Tiền đồ dùng đồ chơi và học liệu (Sách vở, đồ chơi, học liệu)
* Kế hoạch thu:
	- Khối 5 tuổi: 142 hs x 300.000đ 
	=
	42.600.000 đ

	- Khối 3,4T: 226 hs x 250.000đ
	=
	56.500.000 đ

	- Khối nhà trẻ: 90 hs x 200.000đ
	=
	18.000.000 đ

	Tổng thu:
	=
	117.100.000 đ


(Bằng chữ: Một trăm mười bảy triệu một trăm nghìn đồng./.)
* Kế hoạch chi:
Bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch mua đồ dùng, đồ chơi cho từng khối lớp trên cơ sở biên bản kiểm kê cuối năm học trước, đồ dùng, đồ chơi thực tế tại các nhóm lớp và theo danh mục quy định tại Thông tư số 01/VBHN-BGDDT ngày 23/3/2015 về việc ban hành danh mục đồ dùng – đồ chơi – thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non. Phụ huynh của lớp cùng giáo viên chủ nhiệm giám sát việc thu, mua và giao nhận đồ dùng, đồ chơi.
4. Bảo hiểm thân thể học sinh: 

* Kế hoạch thu:
	- Học sinh tham gia: 417hs x 200.000đ, trong đó:
	=
	83.400.000 đ

	Tổng thu:
	=
	83.400.000 đ


* Kế hoạch chi:

	- Chi nộp cho Công ty bảo hiểm ngân hàng Vietinbank
	=
	83.400.000 đ

	Tổng chi:
	=
	83.400.000 đ


5. Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ HS:
Căn cứ thực hiện theo thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ ban đại diện cha mẹ HS.
Quỹ này có được từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp.
Ban đại diện CMHS thu quỹ này trên cơ cở đóng góp tự nguyện không quy định mức thu. Sau đó bàn giao cho Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp quản lý và sử dụng. Cuối năm, Ban đại diện phụ huynh học sinh thực hiện thanh quyết toán trước cuộc họp phụ huynh học sinh đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định hiện hành. Số tiền quỹ có được Hội thống nhất chi 50% cho các hoạt động chung và 50% cho các hoạt động của lớp, dự kiến như sau: Chi mua bánh kẹo liên hoan khai giảng; tết trung thu; hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh khó khăn; bánh chưng tết Nguyên đán; liên hoan tổng kết năm học...
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